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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở GD&ĐT Nam Định

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Xuân Trường

Mã đơn vị: 1020525

Loại hình đơn vị: Tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                  14                  15 16 17 18 19 20 21 22

1

Xóm 9, xã Xuân 

Hồng,

 huyện Xuân Trường, 

 Nam Định

14,350    4,985,250         14,350    

2 Nhà Hiệu bộ 2004 683 536,764          322,058          683

3
Nhà lớp học hướng 

Đông
1977 1740 1,933,722       -                 1740

4 Nhà học 2003 100,000          16,000            

5

Nhà học bộ môn, 

nhà công vụ, cải tạo 

nhà lớp học và các 

hạng mục phụ trợ

2016 2002 13,108,985     9,962,828       2002

6 Nhà học hướng tây 2001 1088 914,260          73,140            1088

7
Nhà lớp học hướng 

Nam
2005 1494 1,384,426       332,262          1494

8 Nhà đa năng 2008 560 447,630          161,146          560

9 Nhà chức năng 2011 659 3,204,135       1,537,984       659

10 Nhà truyền thống 2012 400 3,678,439       1,912,788       400
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 Giá trị theo sổ kế 

toán (Nghìn đồng) 

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai (lấy theo 
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2
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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2023
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11 Nhà học 2 tầng  2008 228 613,191          220,748          228

12 Nhà học hướng bắc 1999 324,000          

Tổng cộng: 14,350    4,985,250         14,350    8854 26,245,552     14,538,954     8854

Ngày  31   tháng  12   năm 2023

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phạm Văn Châu






